
Thứ/tiết

Hh T.TUẤN 12A4 Hh T.TUẤN 12A10Hl T.ĐỨC 11A10

Hl T.LINH 10A9 Hl T.LINH 10A8 Hl T.SƠN 10P1

 10A10 Bl T.KHẢ 12A5 Hh C.HỒNG 10A9 Bl T.ĐỨC 12A11

Hl C.HẢI 10A10

3VIB C.PHƯỢNG 12A93VIB C.PHƯỢNG 10A13 3VIB C.PHƯỢNG 12A9

1 2 3 4 5

Tuần  31                    Từ 05/4/2021 đến 10/4/2021              Buổi sáng

LỊCH SỬ DỤNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Hai

Tư

Năm

3VIB C.PHỤNG 12A2

4VIB C.LIỄU 10A2

Bảy

2VIB C.HIỆP

Ba Bl C.CHI 12A7

1VIB C.THẢO 11A7

Hl C.HẢI 10A6

Hl T.SƠN 11A11

1VIB C.OANH 10A11

3VIB C.PHƯỢNG 10A13

1VIB C.NHI 12A11

Sáu
Bl T.ĐỨC 11A10

1VIB C.NHI 12A11

4VIB C.THẠCH 10A1

2VIB C.CHIÊU 12P2

1VIB C.THẢO 11A7

2VIB T.HƯNG 10A9 2VIB T.HƯNG 10A9

Hh T.VƯỢNG 10A3

Hl T.ĐỨC 11A7

3VIB C.PHỤNG 12A2

4VIB C.LIỄU 10A2

1VIB C.OANH 10A11

Hh C.ANH 10P2

2VIB C.CHIÊU 12P2

Hl C.HẢI 10A10

Hh C.HỒNG 10A11

Hl C.CHI 11A4

2VIB C.XUÂN 12A7

3VIB C.PHƯỢNG 12A9

4VIB C.THẠCH 10A1

1VIB C.PHỤNG 12A2

2VIB C.CHIÊU 11P2

Hh C.THẠCH 10A5

Hl T.SƠN 11A6

4VIB C.THẠCH 10A1

Hl C.HẢI 10A4

2VIB C.CHIÊU 12P2

Bl C.CHI 11A12

1VIB C.PHỤNG 12A2

Hh C.NGÂN 10A13

Hh C.THẠCH 10A1

Hl C.CHI 11A8 Hl T.KHẢ 11A5

2VIB C.CHIÊU 12P2

4VIB C.THẠCH 10A1

Hl C.HẢI 10A6

Bl C.YẾN 12A10

3VIB C.PHƯỢNG 12A123VIB C.PHƯỢNG 12A12

Bl C.HẢI 12P1

Hl C.CHI 11A12

2VIB C.CHIÊU 11P22VIB C.CHIÊU 11P2

4VIB C.THẠCH 10A1

1VIB C.NHI 12A1 1VIB C.NHI 12A1 1VIB C.NHI 12A1

3VIB C.PHƯỢNG 12A9 3VIB C.PHƯỢNG 12A9

4VIB C.PHƯƠNG 10A10 4VIB C.PHƯƠNG 10A10


